	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC TRỒNG TRỌT 
VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 45/BC7N-TTBVTV
	


BÁO CÁO
Tình hình sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật 7 ngày
	(Từ ngày 31 tháng 10  đến ngày 06 tháng 11 năm 2025)		
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT	
1. Tình hình thời tiết: (Theo dữ liệu Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia).
1.1. Các tỉnh Bắc bộ 
a) Tình hình thời tiết trong tuần: 
Nhiệt độ:  Trung bình: 20,9 0C;	  Cao nhất: 27,9 0C;	       Thấp nhất: 15,7 0C;
Độ ẩm:     Trung bình: 88,4 %; 	  Cao nhất: 97 %;	       Thấp nhất: 74,6 %.
Nhận xét: Nhận xét: Trong kỳ phổ biến có mưa vài nơi, có nơi mưa rào rải rác. Sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
b) Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 07–09/11, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Từ ngày 10–13/11, có mưa vài nơi; đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.
1.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ
a) Tình hình thời tiết trong tuần: 
Nhiệt độ:  Trung bình: 22,8 0C;          Cao nhất: 29,8 0C;        Thấp nhất: 18,3 0C;
Độ ẩm:     Trung bình: 94,1 %;           Cao nhất: 97,3%;          Thấp nhất: 87 %.
Nhận xét: Mây thay đổi đến nhiều mây; phía Bắc khu vực có mưa nhỏ đến mưa vừa, phía Nam khu vực có mưa vừa, mưa to đến rất to. 
b) Dự báo trong tuần tới: Từ ngày 07–08/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 08–11/11, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 12/11 trở đi, có mưa vài nơi. Ngày 07/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to; từ ngày 08–13/11, có mưa vài nơi.
1.3. Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên 
a) Tình hình thời tiết trong tuần: 
- Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ (DHNTB):
Nhiệt độ:  Trung bình: 26,9 0C;           Cao nhất: 31 0C;         Thấp nhất: 23,7 0C;
Độ ẩm:     Trung bình: 79,8 %;            Cao nhất: 85,3 %;       Thấp nhất: 73 %.
- Khu vực Tây Nguyên: 	
Nhiệt độ:  Trung bình: 22 0C;           Cao nhất: 30,9 0C;         Thấp nhất: 16,2 0C;
Độ ẩm:     Trung bình: 90,8 %;         Cao nhất: 94,3 %;          Thấp nhất: 85,9 %.
Nhận xét: Kỳ qua, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Nam Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gây ngập úng cục bộ. Khu vực Tây Nguyên ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ. 
b) Dự báo trong tuần tới: 
- Khu vực Nam Trung Bộ: Ngày 07/11 có mưa to đến rất to. Từ ngày 08–09/11 mưa giảm, tập trung ở phía Bắc khu vực. Từ ngày 10–13/11, có mưa vài nơi.
- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Ngày 07/11 có mưa to đến rất to; từ ngày 08–13/11, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
[bookmark: _Hlk157690000]1.4. Các tỉnh Nam bộ 	
a) Tình hình thời tiết trong tuần: 
[bookmark: _Hlk169852152]Nhiệt độ:  Trung bình: 27,1 0C;         Cao nhất: 33,6 0C;          Thấp nhất: 23,8 0C;
Độ ẩm:     Trung bình: 85,6 %;          Cao nhất: 91,5 %;           Thấp nhất: 80%.	
Nhận xét: Thời tiết khu vực Nam Bộ trong kỳ phổ biến có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
b) Dự báo tuần tới: Khu vực có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2. Cây trồng
2.1. Các tỉnh Bắc bộ
a) Cây lúa	
- Lúa vụ Mùa 2025: Diện tích gieo, cấy đạt 809.464 ha/ 824.696 ha, bằng 98,2% so với kế hoạch. Đến nay, cơ bản đã thu hoạch xong.  
b) Cây trồng khác
	Cây trồng
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích (ha)

	- Cây ngô đông
	5-8 lá, PTTL
	42.004

	- Cây lạc hè thu
	Củ chắc – Thu hoạch
	10.824

	- Cây lạc đông
	Trồng mới
	528

	- Cây rau 
	Trồng mới – PTTL
	59.487

	- Cây ăn quả
	
	

	+ Cây cam, quýt
	Phát triển quả - thu hoạch
	28.955

	+ Cây bưởi
	Phát triển quả – thu hoạch
	41.253

	+ Cây nhãn
	Phát triển lộc
	38.999

	+ Cây vải
	Phát triển lộc
	47.643

	+ Cây xoài
	Phát triển thân cành
	20.299

	+ Cây chuối
	PTTL, quả xanh – thu hoạch
	42.714

	- Hoa cây cảnh
	PTTL – nụ, hoa
	4.707

	- Cây công nghiệp
	
	

	+ Cây chè
	Phát triển búp – thu hái
	92.271

	+ Cây cà phê
	Phát triển quả - thu hoạch
	31.334

	+ Cây sắn
	Phát triển củ
	108.735

	+ Cây mía
	Tích luỹ đường
	22.804

	- Cây lâm nghiệp
	
	

	+ Cây thông
	Khai thác nhựa
	366.658

	+ Cây hồi
	Thu hoạch
	44.000

	+ Cây quế
	Kinh doanh
	150.068

	+ Cây bạch đàn
	Kinh doanh
	24.468


2.2. Các tỉnh Bắc Trung bộ
a) Cây lúa
Lúa vụ Hè thu - Mùa: Toàn vùng đã gieo cấy 294.550/300.000 ha, đạt 84% kế hoạch; đã thu hoạch 292.571,13 ha, chiếm 99,33% diện tích gieo trồng. Diện tích còn lại (0,67%) dự kiến hoàn thành thu hoạch đầu kỳ tới, tập trung tại Thanh Hóa và Nghệ An.
b) Cây trồng khác	
	Cây trồng
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích (ha)

	- Cây Ngô Đông
	Mọc mầm- 6 lá
	12.177

	- Rau vụ Đông
	Cây con- Thu hoạch
	20.366

	- Lạc vụ Đông
	Cây con
	1.422

	- Cây khoai lang
	Phát triển thân lá – củ- Thu hoạch
	1.532

	- Cây ăn quả
	 
	 

	+ Cam, bưởi
	Phát triển quả - Thu hoạch
	21.176

	- Cây công nghiệp
	 
	 

	+ Cây cà phê
	Phát triển quả
	3.706

	+ Cây cao su
	KTCB- Kinh doanh
	67.035

	+ Cây hồ tiêu
	Thu hoạch
	3.319

	+ Cây chè
	KTCB - Kinh doanh
	14.188

	+ Cây mía
	Vươn long
	35.179

	+ Chuối
	Nuôi quả - Thu hoạch
	5.300

	+ Xoài
	Nuôi quả
	250

	- Cây sắn
	Phát triển củ
	49.520

	- Cây lâm nghiệp
	 
	 

	+ Cây thông 
	KTCB-KD
	94.627

	+ Cây keo
	KTCB – KD
	489.142

	+ Cây luồng
	KTCB – KD
	82.333


2.3. Các tỉnh DHNTB và Tây Nguyên
a) Cây lúa:
- Lúa vụ Hè Thu 2025: Toàn vùng đã gieo cấy 367.354 ha/ 394.265 ha, đạt 93,2% kế hoạch; đã thu hoạch 362.595 ha, tương ứng 99% diện tích gieo trồng.  
- Lúa vụ Mùa 2025: Đến nay, toàn vùng đã gieo cấy 103.302 ha, cụ thể:
	Khu vực
	Trà
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích
hiện tại trên đồng ruộng (ha)
	Diện tích đã thu hoạch

	
	
	
	
	(ha)

	Nam Trung bộ
	Sớm
	Chắc xanh - Chín - TH
	2.980
	582

	
	Chính vụ
	Trỗ – Ngậm sữa
	61.926
	 

	Cao nguyên Trung bộ
	Sớm
	Chín - Thu hoạch
	1.061
	10.634

	
	Chính vụ
	Đứng cái - Đòng, trỗ
	26.119
	 

	Tổng cộng (ha)
	103. 302


            b, Cây trồng khác
	Nhóm/loại cây
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích trồng (ha)

	- Cây rau
	Nhiều giai đoạn
	124.309

	- Ngô
	Hè Thu 2025
	Thu hoạch
	134.744

	
	Vụ Mùa 2025
	PTTL - Trổ cờ
	117.738

	- Đậu
	Hè Thu 2025
	Thu hoạch
	46.658

	
	Vụ Mùa 2025
	PTTL - Ra hoa
	27.792

	- Lạc
	Hè Thu 2025
	Thu hoạch
	18.388

	
	Vụ Mùa 2025
	PTTL - Ra hoa
	12.940

	- Cây sắn
	188.820

	Nam Trung bộ
	ĐX 2024-2025
	Nuôi củ - Thu hoạch
	2.503 

	
	Hè Thu 2025
	PTTL - Nuôi củ
	 33.861

	
	Vụ Mùa 2025
	Cây con - PTTL
	9.426

	Cao nguyên Trung bộ
	Hè Thu 2025
	PTTL - Nuôi củ
	 130.906 

	
	Vụ Mùa 2025
	Cây con - PTTL
	12.124

	- Cây ăn quả
	
	

	+ Thanh long 
	Chăm sóc - Thu hoạch
	25.980

	+ Sầu riêng 
	Chăm sóc sau thu hoạch
	102.693

	+ Nho 
	Nhiều giai đoạn
	702

	+ Táo 
	Nhiều giai đoạn
	1.383

	+ Dừa 
	Nhiều giai đoạn
	15.028

	+ Cây có múi
	Nhiều giai đoạn
	1.735

	+ Bơ
	Chăm sóc sau thu hoạch
	9.558

	- Cây công nghiệp

	+ Chè
	Chăm sóc - Thu hoạch
	10.013

	+ Mía
	Nhiều giai đoạn
	118.472

	+ Cà phê
	Chắc quả - Chín bói
	678.945 

	+ Tiêu
	Quả non - Nuôi quả
	 74.484 

	+ Điều
	Chăm sóc - Ra đọt non
	 127.563 

	+ Cao su
	Nhiều giai đoạn
	 276.522 


2.4. Các tỉnh Nam bộ
a) Cây lúa
- Lúa Thu Đông 2025: Đã xuống giống 713.753/ 700.000 ha, đạt 102% kế hoạch. Đến nay đã thu hoạch 341.960 ha, tương ứng 48% diện tích gieo trồng. Cụ thể:
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích hiện tại trên đồng ruộng (ha)
	Diện tích đã thu hoạch (ha)

	Mạ
	345
	 

	Đẻ nhánh
	76.441
	 

	Đòng- Trỗ
	203.095
	 

	Chín
	91.912
	 

	Thu hoạch
	 
	341.960

	Tổng cộng (thực hiện/ kế hoạch)
	713.753/ 700.000

	- Năng suất (tạ/ha)
	 
	56,3

	- Sản lượng (tấn)
	 
	1.926.177


- Lúa Mùa 2025: Đã xuống giống 238.861/ 253.000 ha, đạt 94,41 % kế hoạch. Đến nay đã thu hoạch 10.846 ha, tương ứng 5% diện tích gieo trồng. Cụ thể:
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích hiện tại trên đồng ruộng (ha)
	Diện tích đã thu hoạch (ha)

	Mạ
	8.948
	 

	Đẻ nhánh
	132.017
	 

	Đòng - Trỗ
	66.621
	 

	Chín
	20.429
	 

	Thu hoạch
	 
	10.846

	Tổng cộng (thực hiện/ kế hoạch)
	238.861/ 253.000

	- Năng suất (tạ/ha)
	 
	54,8

	- Sản lượng (tấn)
	
	59.463


- Lúa Đông Xuân 2025- 2026: Đã xuống giống 174.825/ 1.558.900 ha, đạt 11,21% kế hoạch. Cụ thể:
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích gieo cấy (ha)
	Diện tích thu hoạch (ha)

	Mạ
	99.336
	 

	Đẻ nhánh
	74.189
	 

	Đòng- Trỗ
	1.300
	 

	Chín
	0
	 

	Thu hoạch
	 
	0

	Tổng cộng (thực hiện/ kế hoạch)
	174.825/ 1.558.900

	- Năng suất (tạ/ha)
	 
	0

	- Sản lượng (tấn)
	 
	0


b) Cây trồng khác
	Nhóm/ loại cây
	Giai đoạn sinh trưởng
	Diện tích gieo trồng (ha)

	- Cây rau
	Nhiều giai đoạn 
	114.819

	- Cây ăn quả
	
	 

	+ Cây dừa
	Nhiều giai đoạn
	179.099

	+ Cây có múi
	Nhiều giai đoạn
	96.324

	+ Cây xoài
	Nuôi quả
	61.689

	+ Cây chuối
	Nhiều giai đoạn
	62.450

	+ Cây mít
	PTTL, Nuôi quả, Thu hoạch
	63.819

	+ Cây sầu riêng
	Sinh trưởng, TH - chăm sóc
	85.005

	+ Cây nhãn
	Chăm sóc, PTTL
	24.033

	+ Cây thanh long
	Chăm sóc, PTTL
	18.824

	+ Cây chôm chôm
	Chăm sóc, PTTL
	17.449

	 Cây công nghiệp:
	 
	 

	+ Cây cao su
	Khai thác mủ
	513.644

	+ Cây điều
	Phát triển thân lá, cành
	184.155

	+ Cây sắn (Khoai mì)
	PTTL, PT củ, thu hoạch
	28.780

	+ Cây tiêu
	Phát triển hạt và nuôi hạt
	31.969

	+ Cây cà phê
	Nuôi quả
	21.914

	+ Cây ngô (Bắp)
	Nhiều giai đoạn
	16.426

	+ Cây Mía
	Mới trồng, PTTL, Đẻ nhánh
	18.416


c) Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng của thiên tai
Bảng 1: Cây Lúa
	Diện tích bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt, triều cường gây ngập úng và đổ ngã (ha)

	Cây trồng
	Vụ
	Tỉnh
	Giảm NS <30%
	Giảm NS 30-70%
	Mất trắng (>70%)
	Tổng

	Cây lúa
	Vụ Thu Đông 2025
	Tây Ninh
	112,8
	449,8
	544,3
	1.106,9

	
	
	Vĩnh Long
	
	2,1
	252
	254,1

	
	
	An Giang
	1.364,6
	409,4
	750,2
	2.524,2

	
	Tổng
	1.477,4
	861,3
	1.546,5
	3.885,2

	
	Vụ Mùa 2025
	Cà Mau
	
	
	52,3
	52,3

	
	Vụ Đông Xuân 2025-2026
	Tây Ninh
	
	30
	47,7
	77,7

	
	
	An Giang
	42,5
	37,7
	111,3
	191,5

	
	
	Cà Mau
	
	72
	123
	195

	
	Tổng
	42,5
	139,7
	282
	464,2


Bảng 2: Cây trồng khác
	Diện tích bị thiệt hại do mưa bão, lũ lụt, triều cường gây ngập (ha)

	Cây trồng
	Tỉnh
	Giảm NS <30%
	Giảm NS 30-70%
	Mất trắng (>70%)
	Tổng

	Cây rau màu
	Tây Ninh
	13
	21,5
	139,7
	174,2

	
	Vĩnh Long
	0,5
	22,3
	61,2
	84

	
	An Giang
	45
	11,3
	88,9
	145,2

	
	Cà Mau
	 
	 
	8
	8

	Tổng
	58,5
	55,1
	297,8
	411,4

	Cây ăn trái
	Tây Ninh
	123,3
	73,3
	265,9
	462,5

	
	Vĩnh Long
	 
	1.078,8
	122,6
	1.201,4

	
	An Giang
	670,8
	286,2
	168,3
	1.125,3

	
	Cần Thơ
	8,9
	 
	5,3
	14,2

	Tổng
	803
	1.438,3
	562,1
	2.803,4

	Cây hoa mai
	Tây Ninh
	670
	 
	 
	670


Tình hình cây trồng bị ảnh hưởng do mưa, bão, lũ lụt và triều cường:
- An Giang: Khoảng 1.475 ha lúa, nếp; 70,7 ha rau màu và 985,8 ha cây ăn quả có nguy cơ ngập.
- Cà Mau: Do mưa nhiều kết hợp triều cường, các diện tích đất thấp bị ngập gồm: 4.500 ha vụ Thu Đông 2025, 13 ha vụ Mùa 2025 và 2.807,4 ha vụ Đông Xuân 2025-2026. Tiếp tục tăng cường vận động nông dân gia cố bờ bao, bơm thoát nước ra kênh để hạn chế thiệt hại.
- TP. Hồ Chí Minh: Tổng diện tích cây trồng bị ngập khoảng 900 ha, trong đó mai vàng khoảng 500 ha, phần còn lại là lúa và rau màu, do triều cường, mưa lớn và xả lũ từ Hồ Dầu Tiếng.
- TP. Cần Thơ: Có 5.841,9 ha cây trồng bị ngập do triều cường, gồm lúa 280 ha, rau màu 577,1 ha và cây ăn trái 4.984,8 ha. Nông dân đang tích cực bơm nước ra ngoài.
II. TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI (SVGH) CÂY TRỒNG
1. Tình hình SVGH trong tuần : Theo Phụ lục 1 – Bảng tổng hợp diện tích nhiễm sinh vật gây hại chủ yếu trên các cây trồng chủ lực trong kỳ báo cáo.
2. Dự báo SVGH trong tuần tới
2.1. Trên cây lúa 
a) Các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Bệnh khô vằn, chuột… tiếp tục gây hại trên diện tích lúa trà muộn chưa thu hoạch và tồn tại trên tàn dư sau thu hoạch.
b) Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên
- Khu vực Nam Trung bộ:
+ Bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép thối hạt,... tiếp tục gây hại trên lúa Mùa sớm giai đoạn chắc xanh - chín.
+ Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng , bệnh đạo ôn lá,… hại lúa Mùa chính vụ giai đoạn ngậm sữa - chắc xanh.
- Khu vực Cao nguyên Trung bộ:
+ Sâu đục thân, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép thối hạt, bệnh khô vằn,... tiếp tục gây hại lúa Hè Thu cuối vụ, lúa Mùa trà sớm giai đoạn chín.
+ Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm nâu,… hại lúa Mùa chính vụ giai đoạn đòng - trỗ.
- Chuột: Tiếp tục gây hại nhẹ rải rác trên các trà lúa
c) Các tỉnh Nam bộ:
- Rầy trưởng thành trên đồng dự báo tiếp tục di trú đến khoảng ngày 06/11. Các địa phương chuẩn bị gieo sạ lúa Đông Xuân 2025–2026 cần chuẩn bị giống tốt, làm đất kỹ, theo dõi chặt chẽ diễn biến rầy vào đèn và điều kiện khí tượng thủy văn để bố trí thời vụ phù hợp, nhằm hạn chế thiệt hại do thời tiết bất lợi. 
Ngoài ra, cần lưu ý bệnh đạo ôn lá, bạc lá vi khuẩn gây hại trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh – trỗ; bệnh đạo ôn cổ bông, đen lép hạt trên lúa giai đoạn trỗ – chín. Chủ động phòng trừ trên các ruộng gieo sạ dày, sử dụng giống nhiễm, bón thừa đạm… bằng thuốc đặc trị để hạn chế lây lan diện rộng..
2.2. Trên cây trồng khác
a) Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu, sâu ăn lá, bệnh đốm lá ,.. tiếp tục phát sinh và gây hại trên ngô giai đoạn phát triển thân lá- xoáy nõn, mức độ hại phổ biến từ nhẹ- trung bình. Sâu đục thân đục bắp, bệnh gỉ sắt, bệnh khô vằn,...tiếp tục phát sinh gây hại trên ngô giai đoạn trỗ cờ - thâm râu.
b) Cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục lây lan nhiễm bệnh tại các vùng trồng sắn trong cả nước, đặc biệt khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ. Lưu ý các đối tượng sinh vật gây hại khác như bọ phấn trắng, rệp sáp,... .
c) Trên cây rau, màu: Các đối tượng sinh vật hại như sâu tơ, sâu xanh, bọ nhảy, bệnh sương mai,... tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng trên rau họ hoa thập tự. Sâu đục lá cà chua Nam Mỹ, bệnh xoăn lá virus cà chua, bệnh sưng rễ bắp cải,.. tiếp tục gây hại. Sâu khoang, sâu xám, bệnh lở cổ rễ, bệnh héo xanh,... tiếp tục hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lạc, đậu đỗ.
d) Trên cây ăn quả:
- Cây ăn quả có múi: Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh Greening, sâu vẽ bùa, rệp, nhện đỏ,... tiếp tục phát sinh và gây hại trên các vùng trồng cây có múi, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.
- Cây nhãn, vải: Sâu cuốn lá, sâu đo, bệnh thán thư tiếp tục hại tại các tỉnh phía Bắc; Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục hại chủ yếu trên cây nhãn tại các tỉnh phía Nam. 
- Cây sầu riêng: Bệnh nứt thân xì mủ do Phytophthora sp., bệnh thán thư,…tiếp tục gây hại trên cây sầu riêng; Mọt đục cành, rệp sáp, rầy bông, bệnh thối rễ,…hại cục bộ.bệnh cháy lá, rệp sáp, rầy phấn, bọ trĩ... có khả năng gia tăng diện tích nhiễm.
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, rệp sáp, thán thư, ốc,...tiếp tục gây hại trên các vườn thanh long.
- Cây dừa: Bọ cánh cứng, sâu đầu đen, bọ vòi voi,... tiếp tục phát sinh và gây hại tại các khu vực trồng dừa tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Cà Mau, Tiền Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang, …
e) Trên cây công nghiệp lâu năm:
- Cây cà phê: Bọ xít muỗi gây hại chủ yếu trên cây cà phê chè ở Lâm Đồng. Rệp sáp, rệp vảy, mọt đục thân/cành, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt,...tiếp tục gây hại trên cà phê giai đoạn ra hoa- quả non.
 - Cây hồ tiêu: Bệnh chết chậm, bệnh chết nhanh, tuyến trùng rễ, rệp sáp,... tiếp tục  hại cục bộ.
- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư ,...tiếp tục phát sinh và gia tăng gây hại điều giai đoạn ra hoa - nuôi quả. 
- Cây cao su: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh đốm lá, bệnh nấm hồng,...tiếp tục gây hại nhẹ đến trung bình trên các vườn cao su.
- Cây chè: Rầy xanh, bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, nhện đỏ, bệnh thối búp... tiếp tục phát sinh gây hại, mức độ hại phổ biến từ nhẹ - trung bình, cục bộ hại nặng.
III. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VÀ PHÒNG CHỐNG SVGH
- Chỉ đạo các tỉnh khu vực Bắc Bộ: Tổ chức thu dọn tàn dư cây trồng sau thu hoạch; tu sửa, gia cố bờ vùng, bờ thửa và hệ thống tưới tiêu để chủ động phục vụ sản xuất vụ tiếp theo Thực hiện tốt công văn số 3677/ TTTV-TTBVTV ngày 23/10/2025 của Cục Trồng trọt và BVTV về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2025. Theo dõi sâu bệnh trên các cây trồng khác như cây ngô, cây ăn quả, cây công nghiệp và cây lâm nghiệp. Tổ chức phun trừ cho những nơi có mật độ sâu, tỷ lệ bệnh hại cao. 
Chỉ đạo các tỉnh  Bắc Trung Bộ, Duyên hải và Tây Nguyên: Tổ chức thu dọn tàn dư cây trồng sau thu hoạch; tu sửa, gia cố bờ vùng, bờ thửa và hệ thống tưới tiêu, chuẩn bị chủ động cho vụ sản xuất tiếp theo. Thực hiện nghiêm Công văn số 3677/TTTV-TTBVTV ngày 23/10/2025 về tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2025 và Công văn số 3929/TTTV-TTBVTV ngày 4/11/2025 về chỉ đạo sản xuất trồng trọt ứng phó bão KALMAEGI.
- Chỉ đạo các tỉnh trồng lúa khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ các đối tượng sinh vật gây hại chính trên lúa Hè Thu 2025 và Thu Đông để chủ động phòng chống. Hướng dẫn nông dân áp dụng TCCS 1000:2025/ BVTV “Quy trình quản lý tổng hợp sinh vật gây hại (IPM) trên cây lúa”. Thực hiện nghiêm Công văn số 1976/TTTV-TTBVTV ngày 02/7/2025 về tăng cường chỉ đạo sản xuất trồng trọt và bảo vệ thực vật. Thực hiện Công văn số 3859/TTBVTV-TTBVTV ngày 01/11/2025 về hướng dẫn giải pháp khôi phục sản xuất sau mưa, lũ và triều cường. Duy trì phong trào ra quân diệt chuột, củng cố hệ thống bẫy đèn và thông tin tình hình SVGH 07 ngày để phục vụ dự tính, dự báo sinh vật gây hại và bảo vệ sản xuất.
- Chỉ đạo các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ: Theo dõi chặt chẽ diễn biến sinh vật gây hại trên đồng ruộng và tiến độ xuống giống lúa Thu Đông – Mùa 2025. Tiếp tục thực hiện tốt công văn số 106/BVTV-TV ngày 19/01/2024 của Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật (trước đây là Cục Bảo vệ thực vật) về việc thực hiện các quy định về điều tra phát hiện SVGH cây trồng và công văn số 944/BVTV-TV ngày 01/6/2020 của Cục Trồng trọt và BVTV về báo cáo định kỳ. Chủ động giám sát, phòng chống các đối tượng sinh vật gây hại chính: bệnh chết chậm hại trên cây hồ tiêu; rệp, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt,.. hại trên cây cà phê; bọ xít muỗi và bệnh thán thư hại trên cây điều; bệnh nứt, thân xì mủ trên cây sầu riêng, bệnh đốm nâu hại thanh long.
- Chỉ đạo các Trung tâm BVTV vùng, các tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công văn số 106/BVTV-TV ngày 19/01/2024 của Cục Bảo vệ thực vật về việc thực hiện các quy định về điều tra phát hiện SVGH cây trồng và công văn số 944/BVTV-TV ngày 01/6/2020 của Cục BVTV về báo cáo định kỳ. 
- Chỉ đạo các tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 1900/CT-BNN-BVTV ngày 15/3/2024 của Bộ NN&PTNT về việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất.
- Chỉ đạo các tỉnh trồng ngô tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 4962/BNN-BVTV ngày 15/7/2019 của Bộ trưởng về tăng cường chỉ đạo phòng chống sâu keo mùa thu hại ngô.  Theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu keo mùa thu hại ngô, áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu do Bộ NN&PTNT ban hành trong công văn số 218/QĐ-BNN-BVTV ngày 16/01/2020.
- Chỉ đạo các tỉnh trồng sắn tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 5957/CT-BNN-BVTV ngày 06/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống bệnh khảm lá virus hại sắn.
- Chỉ đạo các tỉnh tiếp tục điều tra, phát hiện và chủ động biện pháp phòng chống sinh vật gây hại trên cây lâm nghiệp./.

	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Cục TT&BVTV (để b/c);
- Phòng KH-TC, HTQT (đưa website Cục);
- Trung tâm TT& BVTV vùng;
- Báo NNMTVN, Báo ND, VTV1; 
- Lưu: VT, TTBVTV.
	KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG






Nguyễn Quốc Mạnh
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[bookmark: _Hlk114823002][bookmark: _Hlk106351257]PHỤ LỤC I: TỔNG HỢP DIỆN TÍCH NHIỄM SVGH CHỦ YẾU TRÊN CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRONG KỲ
	STT
	Tên SVGH
	DTN(ha)
	DTN so với (ha)
	Phòng trừ (ha)
	Phân bố

	
	
	Nhẹ-TB
	Nặng
	Mất trắng
	Tổng
	Kỳ trước
	CKNT
	
	

	I
	Cây Lúa
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đạo ôn lá
	10.471
	0
	0
	10.471
	1.815
	-2.654
	5.683
	Lâm Đồng, Khánh Hoà, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp

	2
	Đạo ôn cổ bông
	3.031
	0
	0
	3.031
	454
	1.722
	2.550
	Lâm Đồng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh

	3
	Rầy hại lúa
	630
	0
	0
	630
	-195
	-189
	86
	Lâm Đồng, Đồng Tháp, ,An Giang, Hồ Chí Minh

	4
	Sâu đục thân 2 chấm
	1.536
	0
	0
	1.536
	540
	-749
	557
	Lâm Đồng, Khánh.Hoà, ĐắkLắk, Cà Mau, Cần Thơ, Tây Ninh

	5
	Sâu cuốn lá nhỏ
	2.213
	0
	0
	2.213
	484
	-2.446
	1.675
	Lâm Đồng, ĐắkLắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh

	6
	Bệnh bạc lá
	3.381
	1
	0
	3.382
	-693
	-551
	2.810
	NAL.Đồng, K.HoàAG, TN, VL, CM, ĐT, CT

	7
	Bệnh đen lép hạt
	6.737
	1
	0
	6.738
	421
	3.570
	6.520
	Nghệ An, Gia Lai, Lâm.Đồng, Khánh Hoà, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Cần Thơ

	8
	Chuột hại lúa
	3.182
	12
	0
	3.194
	48
	-1.319
	2.405
	Nghệ An, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Tây Ninh, Hồ Chí Minh

	9
	Ốc bươu vàng 
	1.997
	0
	0
	1.997
	-55
	503
	1.997
	Cần Thơ, Tây Ninh, Cà Mau, Hồ Chí Minh

	10
	Bệnh khô vằn
	374
	2
	0
	376
	42
	270
	194
	Thanh Hóa, ,Nghệ An, Lâm .Đồng, Khánh.Hoà, An Giang, Hồ Chí Minh

	II
	Cây trồng khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chổi rồng nhãn
	70
	0
	0
	70
	-5
	-190
	24
	Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ

	2
	Bệnh vàng lá thối rễ cây có múi
	547
	0
	0
	547
	-6
	-119
	178
	Tuyên Quang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tp Hồ Chí Minh

	3
	Bệnh Greening
	424
	0
	0
	424
	-27
	-10
	188
	Vĩnh Long, Cần Thơ

	4
	Đốm nâu thanh long
	4.522
	150
	0
	4.672
	109
	-372
	310
	Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Tp Hồ Chí Minh

	5
	Bọ cánh cứng hại dừa
	3.792
	8
	0
	3.800
	-9
	-1.578
	185
	Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp

	6
	Sâu đầu đen hại dừa 
	100
	0
	0
	100
	-5
	-13
	15
	Khánh Hoà,  An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ

	7
	Bệnh xì mủ hại sầu riêng
	4.426
	109
	0
	4.534
	229
	829
	636
	Lâm Đồng, Khánh Hoà, ĐắkLắk, Đồng Nai, Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Tp Hồ Chí Minh

	8
	Tuyến trùng hại tiêu
	1.435
	30
	0
	1.465
	-46
	-272
	532
	Lâm Đồng, Gia Lai, Đồng Nai, An Giang, Tp Hồ Chí Minh

	9
	Chết chậm hại tiêu
	891
	0
	0
	891
	-29
	-390
	378
	Quảng Trị, Gia .Lai, Lâm Đồng, ĐắkLắk, Đồng Nai, An Giang, Tp Hồ Chí Minh

	10
	Chết nhanh hại tiêu
	372
	0
	0
	372
	13
	-135
	116
	Quảng Trị, Lâm Đồng, ĐắkLắk, Đồng Nai, An Giang

	11
	Bệnh khô cành cà phê
	4.110
	4
	0
	4.114
	121
	-3.172
	262
	Điện Biên, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai, ĐắkLắk, Đồng Nai

	12
	Gỉ sắt cà phê 
	4.344
	30
	0
	4.374
	110
	-1.050
	417
	Điện Biên, Sơn La, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia .Lai, ĐắkLắk, Đồng Nai

	13
	Bọ xít muỗi hại điều
	3.758
	2
	0
	3.760
	292
	-419
	239
	Lâm Đồng, Đắk.Lắk, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh

	14
	Bệnh thán thư hại điều
	3.328
	10
	0
	3.338
	23
	-296
	408
	Lâm .Đồng, ĐắkLắk, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh

	15
	Bọ xít muỗi hại chè
	1.700
	0
	0
	1.700
	181
	-2.107
	209
	Lào Cai, Tây Ninh, Phú Thọ, Hà Nội,…Lâm Đồng

	16
	Bệnh khảm  lá sắn (mì)
	21.651
	6.646
	0
	28.298
	-644
	-7.866
	457
	Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh ,Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đắk.Lắk, Quảng.Ngãi, Gia.Lai, Khánh.Hoà, Lâm.Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh

	17
	Sâu keo mùa thu hại ngô
	523
	0
	0
	523
	63
	-451
	705
	Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh...Nghệ An ,Hà Tĩnh,  L.âm Đồng, Khánh .Hoà, ĐắkLắk, tp Hồ Chí Minh



